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Tóm tắt – Trong thời kì phát triển và hội nhập,
việc đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có
thể đáp ứng ngay nhu cầu cấp thiết của công ty,
doanh nghiệp về kĩ năng chuyên môn lẫn kĩ năng
mềm đang là thách thức của các trường đại học
nói chung và giảng viên nói riêng. Để đáp ứng
điều đó, các chương trình đào tạo theo hướng
tiếp cận CDIO đòi hỏi sinh viên phải đạt chuẩn
đầu ra về kiến thức, kĩ năng và thái độ, đồng
thời phải thành thạo một quy trình thiết kế kĩ
thuật: hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và
vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp,
xã hội và môi trường. Như vậy, làm thế nào để
sinh viên vừa đạt chuẩn đầu ra CDIO vừa có kĩ
năng mềm gắn liền chuyên môn? Trên cơ sở đó,
nhóm tác giả đề xuất lồng ghép kĩ năng mềm
trong giảng dạy chuyên môn bằng phương pháp
dạy học theo dự án kết hợp với doanh nghiệp,
giúp sinh viên vừa đạt kĩ năng chuyên môn vừa
rèn luyện kĩ năng mềm liên quan trực tiếp nghề
nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp
cận CDIO.

Từ khóa: CDIO, hợp tác doanh nghiệp,
kĩ năng mềm, phương pháp dạy học theo dự án.
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Abstract – In the integration and development
period, training students, which probably meets
the urgent requirements of the companies, busi-
nesses in professional and soft skills, is becoming
a challenge for all universities as well as for
the teachers. To accomplish these requirements,
CDIO-based training program not only requires
students in criteria about knowledge, skills, and
behaviors but also be an expert in the technical
design process: conceive, design, implement and
operate the systems in the entrepreneurial, social
and environmental background. Therefore, how
can students be skilled in both soft skills and
specialist knowledge, but still meet the CDIO
requirements? Based on these things, the authors
propose solution to integrate soft skills into teach-
ing specialized knowledge through project-based-
business method which helps students satisfy spe-
cialized knowledge and soft skills directly related
to future careers, and meet CDIO requirements.

Keywords: CDIO, business cooperation,
project-based learning, soft skills.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời đại toàn cầu đang hướng đến cuộc
Cách mạng Công nghiệp 4.0, Việt Nam cũng đã
và đang hội nhập một cách tích cực và sâu rộng.
Điều này đã thúc đẩy sự thích nghi và phát triển
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nhanh chóng, mạnh mẽ trên tất cả mọi mặt của
đời sống kinh tế, xã hội. Theo đó, việc đào tạo
các nguồn nhân lực cũng phải theo kịp nhằm
đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của
nhà tuyển dụng trong thời đại mới [1]. Như vậy,
người học sau khi tốt nghiệp ra trường phải đáp
ứng ngay hoặc càng nhanh càng tốt đối với yêu
cầu của người sử dụng lao động nói riêng và đáp
ứng yêu cầu xã hội nói chung.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các đơn vị sử
dụng lao động hầu hết đều đánh giá nhân lực
mới ra trường chỉ đáp ứng tương đối về kĩ năng
chuyên môn nhưng lại thiếu nhiều kĩ năng mềm
quan trọng để có thể tiếp cận công việc và khách
hàng một cách nhanh chóng, đặc biệt là kĩ năng
giao tiếp, làm việc nhóm và thuyết trình. Chính
vì vậy, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại
học là phải giúp người học nhận thức tầm quan
trọng và rèn luyện những kĩ năng mềm liên quan
trực tiếp chuyên môn song song với việc trau dồi
kiến thức và kĩ năng chuyên môn ngay từ khi còn
trên ghế nhà trường.

Trường Đại học Trà Vinh với một số ngành kĩ
thuật đã triển khai chương trình theo hướng tiếp
cận CDIO (Conceive – Design – Implement –
Operate) [2] với chuẩn đầu ra bao gồm: kiến thức,
kĩ năng và thái độ. Ba nhóm chuẩn được thiết kế
đan xen và tương hỗ nhau nhằm giúp cho sinh
viên ra trường hội đủ những yếu tố mà xã hội thời
công nghiệp 4.0 đòi hỏi ở một người kĩ sư. Sự
tương hỗ này đòi hỏi việc giảng dạy chuyên môn
(cung cấp kiến thức và kĩ năng hành nghề) phải
lồng ghép việc giảng dạy kĩ năng mềm (cung cấp
kĩ năng mềm và thái độ, đạo đức hành nghề). Tuy
nhiên, trong thực tế giảng dạy, việc lồng ghép kĩ
năng mềm vào trong giảng dạy chuyên môn là
một điều khó khăn đối với người giảng viên.

Để khắc phục những khó khăn này, tham luận
đề xuất áp dụng phương pháp dạy theo dự án
kết hợp hợp tác doanh nghiệp trong giảng dạy
chuyên môn nhằm giúp sinh viên vừa đạt kĩ năng
chuyên môn vừa rèn luyện kĩ năng mềm liên quan
trực tiếp nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra theo
hướng tiếp cận CDIO.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

A. Chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận
CDIO

Chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận
CDIO bao gồm bốn phần: Conceive – Design
– Implement – Operate.

Hình 1: Mô hình CDIO (Conceive – Design –
Implement – Operate)
(Nguồn: CDIO.org [3])

Chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận
CDIO được xây dựng phù hợp với tầm nhìn giáo
dục theo UNESCO là:

1. Kiến thức và lập luận ngành (Technical
Knowledge and Reasoning) – Học để biết (Learn-
ing to know);

2. Kĩ năng chuyên môn và phẩm chất cá nhân
(Personal and Professional Skills and Attributes)
– Học để trưởng thành (Learning to be);

3. Kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp (Inter-
personal Skills: Teamwork and Communication)
– Học để chung sống (Learning to live together);

4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và
vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã
hội (Conceiving, Designing, Implementing and
Operating Systems in the Enterprise and Societal
Context) – Học để làm (Learning to do).

Một trong những điểm nổi bật khi áp dụng
CDIO là chương trình đào tạo tích hợp (integrated
cirriculum) với tầm nhìn hướng tới tích hợp, lồng
ghép các kĩ năng mềm như: giao tiếp, làm việc
nhóm, giải quyết vấn đề; chú trọng việc học tập
tích cực và qua trải nghiệm; làm phong phú khóa
học với các dự án do sinh viên tự thiết kế – xây
dựng và kiểm thử [4]. Nhìn chung, chương trình
CDIO hướng tới đào tạo sinh viên phát triển toàn
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diện cả về kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực
thực tiễn và có ý thức trách nhiệm với xã hội.
Trong đó, kĩ năng bao gồm kĩ năng chuyên môn
và kĩ năng mềm.

B. Một số phương án triển khai dạy kĩ năng mềm
đang được thực hiện tại Trường Đại học Trà Vinh

Trong những năm vừa qua, việc giảng dạy kĩ
năng mềm tại Trường Đại học Trà Vinh đã được
tổ chức triển khai theo nhiều cách khác nhau như:

1. Tổ chức các lớp chuyên đề kĩ năng mềm;
2. Huấn luyện kĩ năng mềm thông qua các hoạt

động ngoại khóa;
3. Lồng ghép kĩ năng mềm trong giảng dạy

chuyên môn.
1) Tổ chức các lớp kĩ năng mềm: Từ tháng 10

năm 2013, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức
học phần huấn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên
chính quy và được quản lí bởi một trung tâm
chuyên trách. Đây cũng chính là một bước tiến
so với phần lớn trường đại học, cao đẳng trong
nước [5].

Theo quy định chung của Nhà trường, mỗi sinh
viên phải tham gia ít nhất 05/10 chuyên đề kĩ
năng mềm và được cấp chứng nhận hoàn thành
khóa tập huấn [6]. Nhà trường tổ chức thời gian
học cho sinh viên linh hoạt ở cả hai buổi sáng
và chiều, từ thứ Hai đến Chủ Nhật hằng tuần để
sinh viên đăng kí học theo hình thức trực tuyến.
Sinh viên được lựa chọn thời gian phù hợp, giảng
viên giảng dạy cũng như kĩ năng muốn học trong
số 10 kĩ năng sau:

1. Kĩ năng thuyết trình
2. Kĩ năng tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và ghi

nhớ tài liệu
3. Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy phê phán
4. Kĩ năng làm việc nhóm
5. Kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
6. Kĩ năng giao tiếp
7. Kĩ năng quản lí thời gian và tổ chức công

việc
8. Kĩ năng quản lí stress và quản lí tài chính

cá nhân
9. Kĩ năng đàm phán và giải quyết xung đột
10. Kĩ năng quản lí sự thay đổi.
Cách triển khai này có một số ưu và khuyết

điểm như sau:

* Ưu điểm
o Mang tính chủ động cao về nội dung, phương

pháp giảng dạy, giảng viên phụ trách, thời gian
và không gian giảng dạy.

o Giảng viên phụ trách kĩ năng mềm là những
giảng viên có kinh nghiệm, được tuyển chọn và
thông qua các lớp tập huấn phương pháp giảng
dạy trước khi đứng lớp.

o Phương pháp giảng dạy mới mẻ, nội dung
bài giảng của mỗi kĩ năng được đảm bảo truyền
đạt một cách bao quát và đầy đủ. Việc này giúp
sinh viên hình thành những kiến thức cơ bản về
các kĩ năng mềm một cách hệ thống và bài bản,
từ đó hình thành ý thức rèn luyện kĩ năng mềm
trong quá trình học tập, sinh hoạt và công tác.

o Giảng viên hướng dẫn một cách tập trung và
đồng bộ cho sinh viên, đảm bảo tất cả sinh viên
đều trải qua các lớp tập huấn.

* Nhược điểm
o Nội dung kĩ năng chỉ mang tính nền tảng,

bao quát, không sát chuyên môn từng sinh viên.
Bởi các lớp tập huấn được tổ chức gồm sinh viên
từ các chuyên ngành khác nhau, lại được giảng
dạy bởi những giảng viên khác nhau, không cùng
chuyên môn với sinh viên theo học. Điều này cho
thấy việc ứng dụng và rèn luyện kĩ năng mềm vào
chuyên môn vẫn tùy thuộc vào việc lồng ghép kĩ
năng mềm trong giảng dạy chuyên môn.

o Sinh viên chưa định hướng học kĩ năng nào
thì thật sự cần thiết cho chuyên môn.

o Ngoài ra, một vài nhược điểm khác mang
tính chủ quan từ sinh viên như: sinh viên còn
học theo tâm lí đối phó, học để hoàn thành đủ
chuẩn tốt nghiệp.

2) Huấn luyện kĩ năng mềm thông qua các hoạt
động ngoại khóa: Cách tổ chức này được triển
khai ở hầu hết các cơ sở giáo dục từ phổ thông
đến đại học, cao đẳng thông qua các hoạt động
ngoại khóa, phong trào và hội thi được tổ chức
bởi Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên của
trường [7].

Một số hoạt động ngoại khóa nổi trội tại
Trường Đại học Trà Vinh như:

o Chiến dịch tình nguyện Hè, tiếp sức mùa
thi. . .

o Các buổi dã ngoại, cắm trại, về nguồn, thăm
gia đình chính sách.

150



HỘI THẢO KHOA HỌC "LỒNG GHÉP KĨ NĂNG MỀM TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN MÔN"

o Công tác xã hội: hiến máu nhân đạo, tuyền
truyền, vận động về sức khỏe, môi trường, giới
tính. . .

o Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao: tiếng hát sinh viên, hát quốc ca, nhảy hiện
đại, giải bóng đá, bóng chuyền,. . .

o Các hội thi chuyên môn như: Olympic Tin
học, Cơ học, Robocon, Tin học Văn phòng, Thế
giới khởi nghiệp, Người dẫn chương trình, Hùng
biện, Viết luận,. . .

* Ưu điểm
o Thu hút sinh viên tham gia một cách tự giác,

chủ động, tích cực.
o Kĩ năng mềm được tích lũy một cách tự

nhiên gắn với công tác đoàn thể hoặc chuyên
môn. Đồng thời, thái độ, tinh thần tập thể cũng
phát huy cao độ.

o Góp phần giúp cho hoạt động dạy học của
Nhà trường trở nên phong phú và thú vị hơn.
Sinh viên có những giây phút vừa chơi vừa rèn
luyện kĩ năng mềm với tâm trạng thoải mái và
vui tươi.

* Nhược điểm
o Kĩ năng mềm liên quan ít với kĩ năng chuyên

môn. Các hoạt động ngoại khóa hoặc phong trào
đoàn thể, công tác xã hội chỉ giúp sinh viên phát
huy kĩ năng mềm theo hướng xã hội và gắn kết
tập thể, việc rèn luyện kĩ năng mềm để phục vụ
chuyên môn khá ít.

o Các cuộc thi học thuật, chuyên môn thì thật
sự bổ ích cho sinh viên. Tuy nhiên, các cuộc
thi cũng chỉ tổ chức theo định kì với mật độ khá
thấp, khoảng 1-2 lần/năm như: Cuộc thi Robocon,
Olympic Tin học, Olympic Cơ học, Tin học Văn
phòng. . . và nội dung khá bó hẹp một khía cạnh
của nghề nghiệp.

3) Lồng ghép kĩ năng mềm trong giảng dạy
chuyên môn: Với cách tổ chức này, giảng viên
khi dạy các môn trong chương trình chính khóa
sẽ lồng ghép kĩ năng mềm vào trong hoạt động
dạy học như: làm bài tập nhóm, làm báo cáo kết
thúc môn, báo cáo thuyết trình trước lớp [8],. . .

* Ưu điểm
o Cách tổ chức này giúp được sinh viên đạt

được kiến thức, kĩ năng chuyên môn lẫn kĩ năng
mềm và thái độ, đáp ứng mục tiêu của một
chương trình đào tạo thông dụng lẫn CDIO, đồng

thời đáp ứng được cả yêu cầu khắt khe của nhà
tuyển dụng và xã hội.

o Kĩ năng mềm sát với yêu cầu chuyên môn.
Trong giờ giảng chuyên môn, giảng viên sẽ lồng
ghép, định hướng ý thức và tạo điều kiện cho
sinh viên rèn luyện các kĩ năng mềm cần thiết
cho từng kĩ năng nghề nghiệp cụ thể.

* Nhược điểm
Tuy nhiên, không phải môn học nào và giảng

viên nào cũng lồng ghép một cách hợp lí bởi
nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan:

o Phần lớn giảng viên chỉ chú trọng về giảng
dạy chuyên môn. Giảng viên quan tâm về mặt
truyền tải kiến thức và kĩ năng chuyên môn nên
kĩ năng mềm ít hoặc không được đề cập nhiều.

o Cách tổ chức lớp, phương pháp lồng ghép
tương đối phức tạp đòi hỏi giảng viên phải có
thời gian hoạch định nội dung, phương pháp và
thời gian giảng dạy thật tỉ mỉ thì mới đảm bảo
sinh viên đạt cả ba chuẩn đầu ra quan trọng là
kiến thức, kĩ năng và thái độ.

C. Đề xuất sử dụng phương pháp dạy theo dự án
kết hợp hợp tác doanh nghiệp theo hướng tiếp cận
CDIO

Theo anh Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Trung
tâm Công nghệ Thông tin, thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường Trà Vinh, thành viên Ban Tư vấn
Chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin thuộc
Trường Đại học Trà Vinh, “Đa số các kĩ sư Công
nghệ Thông tin đang công tác tại Trung tâm đều
có kĩ năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu công
việc của Trung tâm. Tuy nhiên, các kĩ năng mềm
như kĩ năng tiếp cận khách hàng, làm việc nhóm,
kĩ năng viết báo cáo và thuyết trình còn chưa tốt.”

Vấn đề đặt ra cho các cơ sở giáo dục là cần
trang bị sớm cho sinh viên các kĩ năng mềm thực
sự gắn với chuyên môn của sinh viên, mà ở đây
theo anh Nguyễn Minh Tâm, đối với ngành Công
nghệ Thông tin là tiếp cận khách hàng, làm việc
nhóm, kĩ năng thuyết trình và viết báo cáo. Các kĩ
năng này đã được giảng dạy trong các lớp chuyên
đề kĩ năng mềm tại Trường Đại học Trà Vinh. Tuy
nhiên, như đã đề cập ở trên, cách đào tạo này có
ưu điểm mang đến cho sinh viên những nền tảng
kĩ năng tổng quát về giao tiếp cho sinh viên tất
cả các ngành nhưng không thật sự gắn liền với

151



HỘI THẢO KHOA HỌC "LỒNG GHÉP KĨ NĂNG MỀM TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN MÔN"

chuyên môn của từng sinh viên cụ thể cũng như
cơ hội được rèn luyện kĩ năng mềm trong thực
tiễn công việc.

Vì vậy, thứ nhất, để giúp sinh viên ý thức được
các kĩ năng mềm mà lĩnh vực chuyên môn nhà
tuyển dụng hay khách hàng cần thiết, các giảng
viên chuyên ngành phải định hướng, lồng ghép
vào chương trình giảng dạy chuyên môn.

Thứ hai, sinh viên muốn phát triển kĩ năng
mềm thật sự thì phải được rèn luyện thường xuyên
trong môi trường thực hành chuyên môn và cuộc
sống.

Từ thực tế trên cho thấy, cách tổ chức lồng
ghép kĩ năng mềm vào giảng dạy chuyên môn
là một yêu cầu cấp thiết trong thời đại hiện nay.
Tuy nhiên, cách thức tổ chức lớp và phương pháp
lồng ghép phải được triển khai như thế nào để có
thể giúp sinh viên tiếp thu một cách tốt nhất và
phù hợp ứng với nghề nghiệp chuyên môn nhất
là một điều không đơn giản.

Để khắc phục những khó khăn này, nhóm tác
giả đề xuất áp dụng phương pháp dạy theo dự
án trong giảng dạy chuyên môn nhằm giúp sinh
viên vừa đạt kĩ năng chuyên môn vừa rèn luyện
kĩ năng mềm liên quan trực tiếp nghề nghiệp đáp
ứng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO [9].

D. Thiết kế bài giảng

Đầu tiên, giảng viên cần xây dựng định hướng
rõ ràng về mục tiêu môn học kèm việc xem xét
các môn học tiên quyết đã qua. Điểm lưu ý của
phương pháp này là giảng viên cũng cần liên kết
doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực giảng dạy
[10] để tìm ra các dự án đã, đang hoặc sắp triển
khai trong thực tiễn có liên quan nội dung chuyên
môn của môn học.

Tiếp theo, giảng viên thiết kế lại bài giảng đan
xen bài tập thành một dự án dành cho sinh viên
với yêu cầu chung về một sản phẩm/hệ thống
cùng các yêu cầu cụ thể về việc thực hiện từng
giai đoạn của một quy trình thiết kế kĩ thuật khép
kín theo CDIO như: khảo sát thực trạng và lấy
yêu cầu từ các đối tượng người sử dụng/khách
hàng về sản phẩm/dịch vụ, sau đó thiết kế, triển
khai và cuối cùng là vận hành.

Bên cạnh đó, một lưu ý nhỏ là đối với các
môn cơ sở ngành, giảng viên có thể thiết kế bài

tập chia thành những dự án nhỏ hoặc chỉ cần
thực hiện một hoặc hai công đoạn của CDIO như
hình thành ý tường và thiết kế, hai giai đoạn triển
khai và vận hành có thể bỏ qua hoặc tiếp tục thực
hiện trong các môn cơ sở/chuyên ngành tiếp theo.
Đồng thời, tùy theo môn học mà thiết kế bài toán
cho làm việc nhóm hay cá nhân.

Sau đây là một số đề xuất về việc triển khai
phương pháp dạy theo dự án đối với 04 giai đoạn
của một quy trình CDIO.

1) Conceive (hình thành ý tưởng): Trong thời
đại Công nghiệp 4.0, chiến lược sản xuất của
các công ty cũng dần chuyển từ sản xuất tinh
gọn (lean production) sang cá nhân hóa theo số
đông (mass customization). Vậy, chiến lược sản
xuất cá nhân hóa theo số đông là gì? Đó là chiến
lược bên cạnh việc sản xuất sản phẩm hàng loạt
thì công ty cũng đặc biệt chú ý đến nhu cầu của
những khách hàng chuyên biệt. Thí dụ, trong việc
sản xuất một chiếc điện thoại thông minh, công
ty sẽ sản xuất đại trà các màu đáp ứng nhu cầu số
đông ưa chuộng như đen, trắng, vàng. . . Nhưng
không chỉ dừng lại ở đó, thông qua các phương
pháp khảo sát và tiếp cận khách hàng khác nhau,
nhà sản xuất bắt kịp nhu cầu của một bộ phận
khách hàng ưa chuộng màu lạ, như màu tím. Để
đáp ứng nhu cầu đó, nhà sản xuất cho ra đời sản
phẩm để đáp ứng cho lượng khách hàng chuyên
biệt nhưng đầy tiềm năng đó.

Vậy, để nắm bắt được nhu cầu thực tế của
khách hàng từ đại trà cho đến cá nhân chuyên
biệt, người kĩ sư phải biết nắm bắt nhu cầu khách
hàng. Việc này có thể được thực hiện bằng nhiều
phương pháp khác nhau, nhưng nhìn chung hầu
hết phương pháp đều đòi hỏi kĩ năng tiếp cận
và khảo sát khách hàng, nói khác hơn đó chính
là một phần của kĩ năng giao tiếp. Đây chính là
điều mà nhà quản trị nhân sự đang đau đầu, bởi
các sinh viên khi vừa ra trường hầu hết đều chưa
được trang bị và trui rèn kĩ năng này.

Trong chương trình CDIO, giai đoạn này là
C (Conceive), tức hình thành ý tưởng. Đây là
giai đoạn quan trọng để định hình ý tưởng tiến
tới thiết kế sản phẩm hoàn thiện. Từ thực tế đó,
trong các bài tập dự án, giảng viên tìm cách lồng
ghép giúp sinh viên tiếp cận và nắm bắt nhu cầu
khách hàng. Có thể nói, đây chính là giai đoạn
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mà giảng viên dễ lồng ghép kĩ năng mềm nhất,
đặc biệt là: kĩ năng giao tiếp, tìm kiếm thông tin,
lập kế hoạch, giải quyết vấn đề,. . .

Để giai đoạn này thực sự hiệu quả, giảng viên
cần hướng dẫn trước cho sinh viên các nội dung
sau:

o Kiến thức nền tảng về chuyên môn;
o Một số phương pháp, kĩ năng và thái độ khảo

sát, tiếp cận của khách hàng;
o Nội dung thông tin cần thu thập đối với sản

phẩm. . . Các nội dung nên yêu cầu sinh viên thực
hiện và báo cáo:

o Phương thức khảo sát khách hàng được sinh
viên vận dụng. Sinh viên có thể tự chọn phương
thức khảo sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với từng
loại đối tượng cụ thể.

o Bảng kết quả khảo sát: các yêu cầu từ khách
hàng, thực trạng, không gian hoặc sản phẩm hiện
hành.

2) Thiết kế (Design): Dựa trên kết quả khảo sát
nhu cầu khách hàng và các yêu cầu về mặt thiết
kế, kĩ thuật chuyên môn, sinh viên xây dựng bảng
thiết kế kĩ thuật (tính hiệu quả, an toàn, thẩm mĩ)
và các yếu tố liên quan từ kết quả khảo sát nhu
cầu khách hàng.

Giảng viên cần hướng dẫn trước cho sinh viên
các nội dung sau:

o Kiến thức và kĩ năng chuyên môn.
o Các tiêu chuẩn chung đối với sản phẩm.
o Kĩ năng thiết kế.
o Kĩ năng tương tác khách hàng.
Các nội dung giảng viên nên yêu cầu sinh viên

thực hiện và báo cáo:
o Bảng phân tích yêu cầu của khách hàng và

tiêu chuẩn kĩ thuật sản phẩm.
o Bảng thiết kế kể cả các bản thảo.
o Quá trình thực hiện.
3) Triển khai (Implement): Dựa trên bảng thiết

kế, sinh viên sẽ triển khai thực hiện dự án như
lắp ráp, cài đặt,. . .

Giảng viên cần hướng dẫn trước cho sinh viên
các nội dung sau:

o Kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp như thao tác
chuyên môn, lắp ráp, cài đặt. . .

o Các vấn đề về phát hiện, xử lí lỗi thường
gặp, các lưu ý về an toàn lao động.

o Theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Các nội dung giảng viên nên yêu cầu sinh viên
báo cáo:

o Sản phẩm của dự án.
o Quá trình thực hiện có kèm các mốc thời

gian, các vấn đề thuận lợi, khó khăn và cách
khắc phục khi triển khai.

o Bảng phân công công việc thành viên nhóm.
Giảng viên đưa ra các yêu cầu về tính kĩ thuật,
thời gian lắp đặt và các vấn đề liên quan như làm
việc nhóm, đồng thời theo dõi, hỗ trợ các nhóm
phân công công việc hợp lí.

4) Vận hành (Operate): Sản phẩm sau khi triển
khai hoàn chỉnh sẽ được chuyển sang giai đoạn
chuyển giao sản phẩm cho khách hàng và đi vào
hoạt động trong điều kiện thực tế, nếu có vấn đề
phát sinh thì sinh viên tiến hành bảo trì.

Giảng viên cần hướng dẫn trước cho sinh viên
các nội dung sau:

o Cách thức chạy thử và kiểm tra hoạt động
các chức năng của sản phẩm/hệ thống.

o Các vấn đề thường xảy ra của sản phẩm/hệ
thống trong một số điều kiện cụ thể.

o Kĩ năng hướng dẫn sử dụng đối với khách
hàng. Các nội dung giảng viên nên yêu cầu sinh
viên báo cáo:

o Quá trình vận hành, hiệu quả hoạt động của
từng chức năng của sản phẩm/hệ thống, các lỗi
và cách xử lí, khắc phục.

o Quá trình bàn giao, hướng dẫn sử dụng đối
với khách hàng.

5) Đánh giá bài tập dự án: Sau khi hoàn thiện
quy trình kĩ thuật của một dự án, giảng viên yêu
cầu sinh viên báo cáo một trong hai hoặc cả hai
hình thức: nộp quyển báo cáo và thuyết trình.
Khuyến khích cả hai hình thức để sinh viên rèn
luyện kĩ năng viết báo cáo và kĩ năng thuyết trình.

Giảng viên tiến hành đánh giá bài tập của sinh
viên ở cả hai phần:

o Kết quả của dự án: Sản phẩm/hệ thống/dịch
vụ. . .

o Kĩ năng mềm của sinh viên: kĩ năng thuyết
trình, giao tiếp. . .

Ở giai đoạn này, để đảm bảo tính khách quan
và toàn diện, phần đánh giá có thể được thực hiện
bởi bốn đối tượng liên quan như sau:

o Giảng viên phụ trách môn học.
o Chuyên gia trong lĩnh vực đến từ doanh

nghiệp, công ty.
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o Khách hàng của sản phẩm.
o Sinh viên cùng lớp.

E. Một số thực nghiệm minh họa

1) Môn học Thiết kế Hệ thống Mạng: Bài tập
dự án: Mỗi nhóm sinh viên thiết kế một hệ thống
mạng máy tính cho một trong các đối tượng
khách hàng sau:

1. Trung tâm dạy Tin học
2. Một công ty dịch vụ thương mại tin học
2. Phòng dịch vụ Internet
3. Phòng game
4. Một công ty, doanh nghiệp nhỏ.
Yêu cầu: Sinh viên thực hiện quy trình thiết

kế kĩ thuật đối với hệ thống, viết báo cáo đồng
thời thuyết trình trước lớp theo các yêu cầu cụ
thể sau:

1. Khảo sát thực trạng và yêu cầu từ khách
hàng thực tế: nơi lắp đặt, mục đích sử dụng, kinh
phí đầu tư,. . . (Có thể thông qua các công ty
có liên kết với Trường như sau: Công ty Máy
tính Đồng Tiến, Tâm Việt, E&C, Huỳnh Thảo
Cybergame, Ảnh màu Huy Cường. . . ).

o Phương thức khảo sát khách hàng.
o Bảng kết quả khảo sát: các yêu cầu từ khách

hàng như kinh phí, thời gian, không gian hoặc
sản phẩm yêu cầu.

2. Thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của khách
hàng, đồng thời giữ mối tương tác thường xuyên
với khách hàng để điều chỉnh các bản thảo thiết
kế kịp thời.

o Bảng phân tích yêu cầu của khách hàng và
tiêu chuẩn kĩ thuật sản phẩm.

o Bảng thiết kế hệ thống mạng bao gồm sơ đồ
logic và sơ đồ vật lí, kể cả các bản thảo.

o Quá trình thực hiện.
3. Triển khai lắp ráp, cài đặt hệ thống (phần

cứng, phần mềm) đáp ứng yêu cầu khách hàng
cùng các tiêu chuẩn kĩ thuật chuyên môn. Thực
hiện phân công công việc hợp lí giữa các thành
viên trong nhóm.

o Bảng kế hoạch vật tư, kinh phí và bảng cấu
hình địa chỉ IP cho hệ thống.

o Sản phẩm của dự án.
o Quá trình thực hiện cài đặt, lắp ráp có kèm

các mốc thời gian, các vấn đề thuận lợi, khó khăn
và cách khắc phục khi triển khai.

o Bảng phân công công việc thành viên nhóm.
4. Vận hành hệ thống mạng và kiểm tra các

chức năng hoạt động của hệ thống. Sản phẩm
được thực hiện dựa trên các bên liên quan: người
sử dụng, nhà đầu tư,. . . Đồng thời yêu cầu sinh
viên báo cáo thuyết trình về quá trình thực hiện
và tự đánh giá những kiến thức, kĩ năng, thái độ
đã học được.

o Quá trình vận hành, hiệu quả hoạt động từng
chức năng của sản phẩm/hệ thống, các lỗi và cách
xử lí, khắc phục.

o Quá trình bàn giao, hướng dẫn sử dụng đối
với khách hàng.

2) Môn học Đồ họa Ứng dụng: Bài tập dự án:
Mỗi sinh viên sử dụng Photoshop để thiết kế một
sản phẩm quảng cáo (poster, áp phích, lịch treo
tường, lịch bàn. . . ) cho một khách hàng cụ thể.

3) Môn học Thực hành Điện dân dụng : Bài
tập dự án: Mỗi nhóm sinh viên khảo sát thực
trạng sử dụng điện của một hộ gia đình nghèo
tại xã Đại Phúc, huyện Càng Long. Sau đó, tư
vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống điện mới cho
gia đình này.

F. Kết quả khảo sát sinh viên về các kĩ năng
được rèn luyện qua các môn học có áp dụng
phương pháp dạy theo dự án

1) Môn Thiết kế Hệ thống Mạng: Đối với môn
này, nhóm tác giả muốn khảo sát để so sánh sự
khác biệt về số lượng kĩ năng mềm mà sinh viên
có cơ hội rèn luyện thông qua việc không áp dụng
và có áp dụng phương pháp dạy học theo dự án
trong cùng một môn học.

Khảo sát được thực hiện với 28 sinh viên đã
học qua môn Thiết kế Hệ thống Mạng ở hai lớp
khác nhau thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
của Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể:

o 11 sinh viên lớp Đại học Quản trị Mạng 2015
học môn này mà không có áp dụng phương pháp
dạy học theo dự án.

o 17 sinh viên lớp Đại học Quản trị Mạng
2015 học môn này có áp dụng phương pháp dạy
học theo dự án. Kết quả khảo sát cho thấy có
đến 88% sinh viên lớp DA16QTM nhận thấy có
cơ hội rèn luyện Kĩ năng Giao tiếp khi được áp
dụng phương pháp dạy học theo dự án trong khi
chỉ có 55% sinh viên đối với lớp không có áp
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dụng dạy học theo dự án. Tương tự là 82% sinh
viên đối với Kĩ năng Tìm kiếm thông tin, Thuyết
trình, Làm việc nhóm; 76% đối với Tư duy sáng
tạo và 71% đối với Kĩ năng Giải quyết vấn đề. . .

Bảng 1: Kết quả khảo sát sinh viên về số kĩ
năng được rèn luyện qua môn Thiết kế Hệ

thống Mạng với việc không áp dụng
(DA15QTM) và có áp dụng phương pháp dạy

theo dự án (DA16QTM)

Hình 2: Đồ thị thể hiện về các kĩ năng được
rèn luyện qua môn Thiết kế Hệ thống Mạng với
việc không áp dụng (DA15QTM) và có áp dụng
phương pháp dạy theo dự án (DA16QTM).

2) Môn Đồ họa Ứng dụng: Nhóm tác giả khảo
sát 17 sinh viên lớp Đại học Công nghệ Thông
tin 2017 đã học qua môn Đồ họa Ứng dụng về
số lượng kĩ năng mềm mà sinh viên có cơ hội
rèn luyện thông qua việc áp dụng phương pháp
dạy học theo dự án.

Kết quả khảo sát cho thấy có đến 94% sinh
viên nhận thấy có cơ hội rèn luyện Kĩ năng Tư

duy sáng tạo khi được áp dụng phương pháp dạy
học theo dự án. Tương tự, trên 80% sinh viên
đối với các Kĩ năng Giao tiếp, Thuyết trình và
66.7% đối với Kĩ năng Làm việc nhóm và Tìm
kiếm thông tin.

Bảng 2: Kết quả khảo sát 17 sinh viên về số kĩ
năng được rèn luyện qua môn Đồ họa Ứng

dụng có áp dụng phương pháp dạy theo dự án

Hình 3: Đồ thị thể hiện số kĩ năng được rèn luyện
qua môn Thực hành Điện dân dụng có áp dụng
phương pháp dạy theo dự án.

3) Môn Thực hành Điện dân dụng: Nhóm tác
giả khảo sát 10 sinh viên lớp Đại học Kĩ thuật
Điện 2018 đã học qua môn Thực hành Điện dân
dụng về số lượng kĩ năng mềm mà sinh viên có
cơ hội rèn luyện thông qua việc áp dụng phương
pháp dạy học theo dự án.

Kết quả khảo sát cho thấy có đến 100% sinh
viên nhận thấy có cơ hội rèn luyện Kĩ năng Làm
việc nhóm và Lập kế hoạch. Tương tự, từ 90%
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sinh viên đối với các Kĩ năng Giao tiếp, Thuyết
trình, Giải quyết vấn đề, Tư duy sáng tạo và 80%
đối với Kĩ năng Quản lí thời gian.

Bảng 3: Kết quả khảo sát 10 sinh viên về số kĩ
năng được rèn luyện qua môn Thực hành Điện

dân dụng có áp dụng phương pháp dạy theo
dự án.

Hình 4: Đồ thị thể hiện số kĩ năng được rèn luyện
qua môn Thực hành Điện dân dụng có áp dụng
phương pháp dạy theo dự án

III. KẾT LUẬN

Từ kết quả thực nghiệm như trên, nhóm tác
giả nhận thấy khi áp dụng phương pháp dạy theo
dự án sẽ giúp môn học trở nên hứng thú hơn,
sinh viên được trải nghiệm và rèn luyện các kĩ
năng mềm cần thiết, sát sao với công việc chuyên

môn. Điều này cũng chứng minh được tính hiệu
quả của phương pháp dạy học theo dự án trong
việc lồng ghép kĩ năng mềm vào môn học chuyên
ngành, đồng thời đáp ứng chuẩn đầu ra trong
chương trình theo hướng tiếp cận CDIO.

Phương pháp cũng giúp sinh viên tự nhận ra
điểm yếu và điểm mạnh về cả kĩ năng chuyên
môn lẫn kĩ năng mềm trong điều kiện thực tế,
từ đó sinh viên có thể tự rút kinh nghiệm và
rèn luyện nhiều hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của nhà tuyển dụng cũng như xã hội.
Nói cách khác, phương pháp học bằng dự án có
sự tác động tích cực đến việc rèn luyện và phát
triển những kĩ năng mềm thiết yếu của sinh viên
gắn liền với chuyên môn và thực tiễn xã hội yêu
cầu.

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất phương
pháp này nên được áp dụng rộng rãi trong thực
tiễn giảng dạy chuyên môn trong chương trình
CDIO để phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên
Trường Đại học Trà Vinh hiện nay.
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